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1 IT001 IT001.O31.CLC Nhập môn lập trình 4, 6 123, 678 E24, E24 CLC 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 45 15 KHMT Đã huỷ

2 IT001 IT001.O31.CLC.1 Nhập môn lập trình 4, 6 67890, 12345 B3.04, B3.04 CLC 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-03 23 15 KHMT Đã huỷ

3 IT001 IT001.O31.CLC.2 Nhập môn lập trình 4, 6 67890, 12345 B3.04, B3.04 CLC 1 1 HT1 2024-07-22 2024-08-10 22 0 KHMT Đã huỷ

4 IT002 IT002.O31.CLC Lập trình hướng đối tượng 2, 4 123, 678 E44, E44 CLC 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 40 18 CNPM Đã huỷ

5 IT002 IT002.O31.CLC.1 Lập trình hướng đối tượng 2, 4 67890, 12345 B3.02, B3.02 CLC 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-03 20 15 CNPM Đã huỷ

6 IT002 IT002.O31.CLC.2 Lập trình hướng đối tượng 2, 4 67890, 12345 B3.02, B3.02 CLC 1 1 HT1 2024-07-22 2024-08-10 20 3 CNPM Đã huỷ

7 IT003 IT003.O31.CLC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3, 5 678, 123 E44, E44 CLC 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 40 20 KHMT Đã huỷ

8 IT003 IT003.O31.CLC.1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3, 5 12345, 67890 B3.02, B3.02 CLC 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-03 20 20 KHMT Đã huỷ

9 IT003 IT003.O31.CLC.2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3, 5 12345, 67890 B3.02, B3.02 CLC 1 1 HT1 2024-07-22 2024-08-10 20 0 KHMT Đã huỷ

10 IT004 IT004.O31.CLC Cơ sở dữ liệu 3, 6 6789, 1234 E24, E24 CLC 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-03 45 16 HTTT Đã huỷ

11 IT004 IT004.O31.CLC.1 Cơ sở dữ liệu 3, 6 12345, 67890 B3.04, B3.04 CLC 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-03 23 15 HTTT Đã huỷ

12 IT004 IT004.O31.CLC.2 Cơ sở dữ liệu 3, 6 12345, 67890 B3.04, B3.04 CLC 1 1 HT1 2024-07-22 2024-08-10 22 1 HTTT Đã huỷ

13 MA003 MA003.O31.CLC Đại số tuyến tính 3, 5 123, 678 E42, E42 CLC 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 40 13 BMTL Đã huỷ

14 MA006 MA006.O31.CLC Giải tích 2, 6 123, 678 E42, E42 CLC 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 40 4 BMTL Đã huỷ

15 IS502 IS502.O31.HTCL Thực tập doanh nghiệp * * * CLC 2 0 TTTN 2024-07-08 2024-08-31 30 4 HTTT Đã mở

16 NT215 NT215.O31.CLC Thực tập doanh nghiệp * * * CLC 2 0 TTTN 2024-07-08 2024-08-31 100 19 MMT&TT Đã mở

17 NT215 NT215.O31.ANTN Thực tập doanh nghiệp * * * CNTN 2 0 TTTN 2024-07-08 2024-08-31 30 1 MMT&TT Đã mở

18 ENG01 ENG01.O31 Anh văn 1 2, 4, 6 2345, 2345, 2345 A301, A301, A301 CQUI 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 30 32 TTNN Đã mở

19 ENG01 ENG01.O32 Anh văn 1 2, 4, 6 2345, 2345, 2345 A305, A305, A305 CQUI 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 30 30 TTNN Đã mở

20 ENG02 ENG02.O31 Anh văn 2 2, 4, 6 2345, 2345, 2345 A307, A307, A307 CQUI 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 30 20 TTNN Đã mở

21 ENG03 ENG03.O31 Anh văn 3 2, 4, 6 2345, 2345, 2345 A309, A309, A309 CQUI 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 30 30 TTNN Đã mở

22 IT001 IT001.O31 Nhập môn lập trình 3, 6 678, 123 B3.16, B3.16 CQUI 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 70 69 KHMT Đã mở

23 IT001 IT001.O31.1 Nhập môn lập trình 3, 6 12345, 67890 B2.20, B2.20 CQUI 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-10 70 69 KHMT Đã mở

24 IT002 IT002.O31 Lập trình hướng đối tượng 2, 4 123, 678 B3.22, B3.22 CQUI 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 70 37 CNPM Đã mở
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25 IT002 IT002.O31.1 Lập trình hướng đối tượng 2, 4 67890, 12345 B2.20, B2.20 CQUI 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-10 70 37 CNPM Đã mở

26 IT003 IT003.O31 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3, 5 123, 678 B3.22, B3.22 CQUI 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 70 47 KHMT Đã mở

27 IT003 IT003.O31.1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3, 5 67890, 12345 B2.16, B2.16 CQUI 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-10 70 47 KHMT Đã mở

28 IT004 IT004.O31 Cơ sở dữ liệu 3, 5 1234, 6789 B4.16, B4.16 CQUI 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-03 70 50 HTTT Đã mở

29 IT004 IT004.O31.1 Cơ sở dữ liệu 3, 5 67890, 12345 B2.22, B2.22 CQUI 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-10 70 50 HTTT Đã mở

30 IT005 IT005.O31 Nhập môn mạng máy tính 4, 6 123, 678 B3.18, B3.18 CQUI 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 70 39 MMT&TT Đã mở

31 IT005 IT005.O31.1 Nhập môn mạng máy tính 4, 6 67890, 12345 B2.18, B2.18 CQUI 1 1 HT1 2024-07-15 2024-08-10 70 39 MMT&TT Đã mở

32 MA003 MA003.O31 Đại số tuyến tính 2, 4 678, 123 B1.22, B1.22 CQUI 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 70 52 BMTL Đã mở

33 MA005 MA005.O31 Xác suất thống kê 3, 5 123, 678 B1.20, B1.20 CQUI 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 70 33 BMTL Đã mở

34 MA006 MA006.O31 Giải tích 3, 5 6789, 1234 B1.20, B1.20 CQUI 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 70 71 BMTL Đã mở

35 NT215 NT215.O31 Thực tập doanh nghiệp * * * CQUI 2 0 TTTN 2024-07-08 2024-08-24 80 7 MMT&TT Đã mở

36 MATH3013MATH3013.O31.CTTT Đại số tuyến tính 2, 4, 6 234, 234, 234 E34, E34, E34 CTTT 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 35 39 HTTT Đã mở

37 MATH3013MATH3013.O31.CTTT.1 Đại số tuyến tính 4, 6 67890, 67890 E34, E34 CTTT 0 1 TG 2024-07-22 2024-08-10 35 39 HTTT Đã mở

38 PHYS1215 PHYS1215.O31.CTTT Vật lý đại cương 2, 3, 5 678, 234, 678 E32, E34, E32 CTTT 3 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 35 40 HTTT Đã mở

39 PHYS1215 PHYS1215.O31.CTTT.1 Vật lý đại cương 3, 5 67890, 12345 E32, E32 CTTT 0 1 TG 2024-07-22 2024-08-10 35 40 HTTT Đã mở

40 ENG01 ENG01.O33 Anh văn 1 2, 4, 6 2345, 2345, 2345 A323, A323, A323 CQUI 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 30 3 TTNN Đang chờ

41 ENG03 ENG03.O32 Anh văn 3 2, 4, 6 2345, 2345, 2345 A325, A325, A325 CQUI 4 0 LT 2024-07-08 2024-08-10 30 17 TTNN Đang chờ






